	Mã số
	Họ và Tên
	Điểm
	% Điểm
	Kết quả
	Số lần thi không đạt
	 
	MÃ KỲ THI:
	560

	K1CDA04001
	Chung Tôn Bách
	19
	76.0%
	DISTINCTION
	 
	 
	TỔNG KẾT:
	 

	K1CDA04002
	Phạm Văn  Cường
	7.5
	30.0%
	FAIL 
	 
	 
	>=75%
	1

	K1CDA04003
	Mai Văn Đạt
	6.5
	26.0%
	FAIL 
	 
	 
	>=60%
	3

	K1CDA04004
	Bùi văn  Dũng
	14
	56.0%
	PASS
	 
	 
	>=40%
	12

	K1CDA04005
	Vũ Ngọc Duy
	12.5
	50.0%
	PASS
	 
	 
	<40%
	14

	K1CDA04006
	Phan Đức Hiến
	7
	28.0%
	FAIL 
	 
	 
	Bỏ thi
	0

	K1CDA04007
	Nguyễn Chung Hiếu
	15.5
	62.0%
	CREDIT
	 
	 
	Hoãn thi
	0

	K1CDA04008
	Nguyễn Đình  Hiếu
	12.5
	50.0%
	PASS
	 
	 
	Cấm thi
	2

	K1CDA04009
	Ngô Xuân Hòa
	10
	40.0%
	PASS
	 
	 
	Đạt
	16

	K1CDA04010
	Nguyễn Thị Hòa
	Cấm thi
	 
	 
	 
	 
	Tham dự
	30

	K1CDA04011
	Nguyễn Đăng Hùng
	11.5
	46.0%
	PASS
	 
	 
	Chỉ số Pass Rate
	53.3%

	K1CDA04012
	Hoàng Quang Hưng
	9
	36.0%
	FAIL 
	 
	 
	Thi lại
	0

	K1CDA04013
	Trần Thị  Hương
	7.5
	30.0%
	FAIL 
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04014
	Nguyễn Nhật  Hướng
	14
	56.0%
	PASS
	 
	 
	PHỤ TRÁCH:
	 

	K1CDA04015
	Nguyễn Cảnh Huy
	13
	52.0%
	PASS
	 
	 
	Giảng dạy
	Trường TM

	K1CDA04016
	Ngô Văn  Liêm
	15
	60.0%
	CREDIT
	 
	 
	Đề thi
	Dũng VA

	K1CDA04017
	Nguyễn Diệu Linh
	12.5
	50.0%
	PASS
	 
	 
	Trông thi
	Nguyên NTH

	K1CDA04018
	Đỗ Thành Luân
	11
	44.0%
	PASS
	 
	 
	Chấm thi
	Đào TTA

	K1CDA04019
	Nguyễn Hoài Nam
	11.5
	46.0%
	PASS
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04020
	Vương Thanh Ngọc
	9.5
	38.0%
	FAIL 
	 
	 
	GHI CHÚ:
	 

	K1CDA04021
	Bùi Danh  Pha
	4
	16.0%
	FAIL 
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04022
	Nguyễn Văn Quyết
	9
	36.0%
	FAIL 
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04023
	Hoàng Thị Quỳnh
	16.5
	66.0%
	CREDIT
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04024
	Nguyễn Thái  Sơn
	8.5
	34.0%
	FAIL 
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04025
	Trần Đức Thành
	6
	24.0%
	FAIL 
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04026
	Đào Duy Thuấn
	8.5
	34.0%
	FAIL 
	 
	 
	Ngày ký
	27 Jan 10

	K1CDA04027
	Nguyễn Văn Triều
	9.5
	38.0%
	FAIL 
	 
	 
	GIÁM ĐỐC ĐÀO TẠO

	K1CDA04028
	Trần Văn  Trung
	12.5
	50.0%
	PASS
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04029
	Nguyễn Tâm Tuấn
	12.5
	50.0%
	PASS
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04030
	Nguyễn Duy Tùng
	Cấm thi
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	K1CDA04031
	Nguyễn Văn Tùng
	7.5
	30.0%
	FAIL 
	 
	 
	VŨ ANH DŨNG

	K1CDA04032
	Nguyễn Đức  Việt
	4.5
	18.0%
	FAIL 
	 
	 
	 
	 


 

